
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI NGÀY 17/3/2018
TẠI CÁC THÀNH VIÊN/ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HỆ THỐNG TTLNH
(Cập nhật chi tiết các nội dung triển khai tại bước 9,10, 11 phần III. Chuyển đổi và chuẩn bị môi trường để sử dụng chứng thư số mới thuộc Phụ lục 1, Công văn 328/CNTH5 ngày 12/3/2018)

Ghi chú: Trước khi thực hiện các bước nâng cấp sau đây, thực hiện tắt (shutdown down) chương trình truyền thông và tất cả người sử dụng thoát (log off) khỏi ứng dụng CITAD

	TT
	Công việc
	Đối tượng thực hiện
	Thời gian
	Điều kiện thực hiện
	Hướng dẫn

	III
	Chuyển đổi và chuẩn bị môi trường để sử dụng chứng thư số mới

	9.a
	Cập nhật bản vá “UPDATE_CITAD
_20180315”
(Ghi chú: bổ sung thêm so với Công văn 328/CNTH5 ngày 12/3/2018)
	Tất cả các thành viên 
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	- Hoàn thành nâng cấp phiên bản CITAD 4.0.0.6.0.0 tại các bước 1,2,3 Phụ lục 1 Công văn 328/CNTH5 (riêng thành viên là NHNN thực hiện thêm bước 4);

- Hoàn thành đối chiếu cuối ngày 16/3/2018 ( bước 7 Phụ lục 1 Công văn 328/CNTH5);
- Tắt chương trình truyền thông TAD_COM
	Các bước dưới đây thực hiện hiện trên máy chủ cài đặt CITAD.

9.a.1 Download file UPDATE_CITAD_20180315.zip từ trang web sbv.gov.vn -> Thanh toán & Ngân quỹ -> Các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế ->Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng -> Các văn bản liên quan
9.a.2 Giải nén file UPDATE_CITAD_20180315.zip -> C:\UPDATE_CITAD_20180315
9.a.3 Backup CITAD\bin

 Copy thư mục C:\inetpub\wwwroot\CITAD\bin -> C:\backup_CITAD_bin
9.a.4 Cập nhật CITAD dll
Copy toàn bộ các DLL trong thư mục DLL_UPDATE_CITAD_20180315 paste đè vào  C:\inetpub\wwwroot\CITAD\bin (gồm CITAD.Common.dll; CITAD.PALMVEIN.dll; CITAD.Web.dll; CITAD.WEB.VB.dll)
9.a.5 Cập nhật cấu trúc dữ liệu
Đăng nhập cơ sở dữ liệu với account CITAD thực hiện sql script DB_UPDATE_ORA.sql. Ví dụ:
- Đối với csdl Oracle: Chạy SQLPlus với user CITAD -> tại dấu nhắc SQL>  gõ lần lượt các lệnh sau:

@C:\DB_UPDATE_20180315\DB_UPDATE_ORA.sql;

Commit;
- Đốiv ới csdl SQL Server: Chạy “Query Analyzer” với user sa -> truy cập database CITAD -> chạy sql script C:\DB_UPDATE_20180315\DB_UPDATE_SQL.sql;

9.a.6 Khởi động lại web server

Vào Control Panel->Administrative Tools-> Internet Information Services” để Restart lại IIS hoặc restart lại máy tính.

	9.b
	Thiếp lập lại tham số cấu hình quy trình xử lý giao dịch

(Ghi chú: bổ sung thêm so với Công văn 328/CNTH5 ngày 12/3/2018)
	Tất cả các thành viên 
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	- Hoàn thành Cập nhật bản vá “UPDATE_CITAD
_20180315” (bước 9a tài liệu này).

	- Đăng nhập CITAD WEB với quyền kiểm soát.
- Chọn chức năng Quản trị hệ thống -> E. Thiết lập tham số môi trường -> E2. Xác định yếu tố kiểm tra.

- Thiết lập lại quy trình xử lý giao dịch phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ theo hướng dẫn đăng tải tại  sbv.gov.vn -> Thanh toán & Ngân quỹ -> Các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế ->Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng -> Các văn bản liên quan -> Giới thiệu những chức năng mới có từ  phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.0 trở lên -> Mục 8. Thiết lập quy trình xử lý giao dịch 

	9.c
	Kiểm tra kết quả Cập nhật bản vá “UPDATE_CITAD
_20180315”
	Tất cả các thành viên 
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	Hoàn thành các bước 9.a và 9.c
	9.c.1. Đăng nhập phần mềm CITAD WEB với 1 người sử dụng bất kỳ

9.c.2.  Kiểm tra phiên bản hiện thời tại thanh tiêu đề của Browser

Kết quả là “CITAD 4.0.0.6.0.0 ngày 15/3/2018” ( Cập nhật bản vá Thành công

	9
	Nhận và cập nhật dữ liệu từ điển
	Tất cả các thành viên
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	- Hoàn thành Cập nhật bản vá “UPDATE_CITAD
_20180315” (bước 9.a tài liệu này)
	9.1. Đăng nhập vào Chương trình Truyền thông
9.2. Bấm nút Thông số chọn Ikey chứa chứng thư số mới và lưu lại.
9.3. Bấm nút Kết nối.
9.4. Sau khi kết nối thành công bấm vào menu chọn Công việc Khác -> Yêu cầu nhận file -> Tích chọn dữ liệu từ điển -> Bấm nút nhận file
9.5. Bật sang Tab Kết quả yêu cầu nhận sẽ được thấy tạo yêu cầu nhận file dữ liệu từ điển thành công.
9.6. Tắt cửa sổ yêu cầu nhận file 
9.7. Trên màn hình chính bật sang Tab nhận dữ liệu sẽ thấy file dữ liệu từ điển được nhận về. 
9.8. Cập nhật file dữ liệu  từ điển (nếu để tự động thì hệ thống tự động cập nhật. Nếu để bằng tay thì phải bấm vào nút chọn tất cả và nhận file)
9.9. Trên tab kết quả nhận file sẽ xuất hiện các file đã được nhận về với tình trạng là Đã cập nhật dữ liệu thành công.

	10
	Tạo tra soát xác nhận hoàn thành chuyển đổi môi trường để sử dụng CTS mới.
	Thành viên,
Thành viên là đơn vị NHNN
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	Sau khi hoàn thành bước 3
	10.1. Tìm một lệnh thanh toán đến hoặc đi Sở Giao dịch NHNN trong năm 2018 (trường hợp không có lệnh thanh toán với Sở Giao dịch NHNN thì tìm lệnh thanh toán đến hoặc đi NHNN trên địa bàn hoặc gửi tra soát đến một ngân hàng bạn có lệnh giao dịch). 

10.2. Tạo tra soát tương ứng lệnh thanh toán trên với nội dung “Xác nhận hoàn thành chuyển đổi môi trường để sử dụng CTS mới” 

10.3. Đăng nhập tài khoản người kiểm soát mới tạo (tại bước 3 Phụ lục 1 Công văn 328/CNTH5) và ký duyệt tra soát bằng CTS mới.

10.4. Kết nối Trung tâm xử lý bằng CTS mới để gửi tra  soát mới tạo.

	11
	Xác nhận đã hoàn thành nhận, cập nhật dữ liệu từ điển và tạo tra soát thành công
	Thành viên,
Thành viên là đơn vị NHNN
	Từ 9h đến 17h ngày 17/3/2018
	Sau khi hoàn thành bước 10
	Gửi email đến bộ phận Helpdesk của Cục CNTT -  hotrotinhoc@sbv.gov.vn theo mẫu tại Phụ lục 2, Công văn 328/CNTH5 ngày 12/3/2018
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